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ĐƯỢC CÔNG BỐ BỞI ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

 “Giờ đã đến lúc cho một Năm Thánh mới, trong đó việc mở Cửa Thánh một 
lần nữa mang lại kinh nghiệm sống động về tình yêu của Thiên Chúa” (Spes non 
confundit, 6). Trong sắc chỉ công bố Năm Thánh thường lệ năm 2025, vào thời điểm 
lịch sử hiện tại, trong đó “quên đi những bi kịch trong quá khứ, nhân loại phải chịu 
một thử thách mới và khó khăn khi chứng kiến   nhiều dân tộc bị áp bức bởi sự tàn 
bạo của bạo lực” (Spes non confundit, 8), Đức Thánh Cha mời gọi mọi Kitô hữu trở 
thành những người hành hương của niềm hy vọng. Đây là một nhân đức cần được 
tái khám phá trong các dấu chỉ của thời đại, bao hàm “sự khao khát của tâm hồn 
con người, cần đến sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa. Những dấu chỉ ấy xin được 
biến đổi thành dấu chỉ của niềm hy vọng” (Spes non confundit, 7), vốn trước hết phải 
được rút ra từ ân sủng của Thiên Chúa và lòng thương xót trọn vẹn của Người.
 Ngay trong sắc chỉ công bố Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót vào 
năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng Ân xá có “một tầm quan 
trọng đặc biệt” trong bối cảnh đó (Misericordiae vultus, 22), vì lòng thương xót của 
Thiên Chúa “trở thành ân xá của Chúa Cha, Đấng, qua Hiền Thê của Chúa Kitô, 
đến với tội nhân được tha thứ và giải thoát họ khỏi mọi tàn dư của hậu quả tội lỗi” 
(ibid.). Tương tự như vậy, ngày nay Đức Thánh Cha tuyên bố rằng hồng ân của Ân 
xá “giúp chúng ta khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa vô hạn như thế nào. 
Không phải ngẫu nhiên mà vào thời cổ đại, thuật ngữ “lòng thương xót” có thể thay 
thế bằng thuật ngữ “ân xá”, chính bởi vì nó có nghĩa là bày tỏ sự tha thứ trọn vẹn của 
Thiên Chúa, vốn là điều không có ranh giới” (Spes non confundit, 23). Vì thế, Ân xá 
là một ân sủng Năm Thánh.
 Do đó, cũng nhân dịp Năm Thánh thường lệ năm 2025, theo ý muốn của 
Đức Thánh Cha, “Tòa án Lòng thương xót” này, nơi chịu trách nhiệm giải quyết 
mọi vấn đề liên quan đến việc ban và sử dụng Ân xá, có ý khuyến khích các linh hồn 
của các tín hữu mong muốn và nuôi dưỡng lòng đạo đức mong muốn nhận Ân xá 
như một ơn sủng, cụ thể và đặc thù của mỗi Năm Thánh và thiết lập các quy định 
sau đây, giúp các tín hữu có thể theo “các quy định để có thể nhận được và thực hiện 
hiệu quả việc thực hành Ân xá Năm Thánh” (Spes non confundit, 23).
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 Trong Năm Thánh thường lệ năm 2025, mọi Ân xá khác được ban vẫn có 
hiệu lực. Tất cả các tín hữu thực sự sám hối, loại trừ mọi ham muốn tội lỗi (xem 
Enchiridion Indulgentiarum, IV ed., Norm. 20, § 1) và được thúc đẩy bởi tinh thần 
bác ái và, trong Năm Thánh, đã được thanh tẩy nhờ bí tích Sám hối và được Rước 
lễ, cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha, từ kho tàng của Giáo hội, họ sẽ có thể 
nhận được ơn Toàn xá, sự giải thoát và tha thứ tội lỗi của mình; những điều này có 
thể được áp dụng cho các linh hồn trong Luyện ngục dưới hình thức cầu bầu:

 I.- Trong các cuộc hành hương

 Các tín hữu, những người hành hương của niềm hy vọng, sẽ có thể nhận được 
Ân xá Năm Thánh do Đức Thánh Cha ban nếu họ thực hiện một cuộc hành hương 
đạo đức:

 đến bất kỳ địa điểm thánh nào của Năm Thánh: ở đó bằng cách sốt sắng tham 
dự Thánh lễ (bất cứ khi nào các quy tắc phụng vụ cho phép, trên hết là Thánh lễ 
dành riêng cho Năm Thánh hoặc Thánh lễ ngoại lịch: cho sự hòa giải, cho sự tha 
tội, cho việc cầu xin nhân đức bác ái và sự hòa hợp giữa các dân tộc); trong một 
Thánh lễ nghi thức để ban các bí tích khai tâm Kitô giáo hoặc Xức dầu bệnh nhân; 
trong việc cử hành Lời Chúa; trong Giờ Kinh Phụng vụ (kinh sách, kinh sáng, kinh 
chiều); trong buổi ngắm Đàng Thánh Giá; trong Kinh Mân Côi; trong buổi thánh 
ca Akathistos; trong việc cử hành sám hối, kết thúc bằng việc xưng tội cá nhân của 
hối nhân, như được thiết lập trong nghi thức Sám hối (mẫu II);

 tại Rôma: đến ít nhất một trong bốn Vương cung Thánh đường lớn của Giáo 
hoàng: Thánh Phêrô ở Vatican, Đấng Cứu Thế Cực Thánh ở Laterano, Đức Bà Cả, 
Thánh Phaolô Ngoại Thành;

 tại Thánh Địa: ít nhất một trong ba vương cung thánh đường: Mộ Thánh ở 
Giêrusalem, Giáng Sinh ở Bêlem, Truyền Tin ở Nazareth;

 tại các địa điểm khác của giáo hội: đến nhà thờ chính tòa hoặc các nhà thờ 
khác và những nơi linh thánh do Bản quyền địa phương chỉ định. Các Giám mục 
sẽ tính đến nhu cầu của các tín hữu cũng như cơ hội để giữ nguyên vẹn ý nghĩa của 
cuộc hành hương với tất cả sức mạnh biểu tượng của nó, có khả năng bày tỏ nhu cầu 
tha thiết của việc hoán cải và hòa giải;

 II.- Trong các cuộc viếng thăm các địa điểm Năm Thánh

 Tương tự như vậy, các tín hữu sẽ có thể nhận được Ân xá nếu, cá nhân hoặc 
theo nhóm, sốt sắng đến viếng bất kỳ địa điểm Năm Thánh nào và ở đó, trong một 
khoảng thời gian thích hợp, thực hành việc tôn thờ và suy niệm Thánh Thể, kết thúc 
bằng Kinh Lạy Cha, Tuyên xưng Đức Tin dưới bất kỳ hình thức hợp pháp nào và 
những lời cầu khẩn lên Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, để trong Năm Thánh này mọi 
người “sẽ có thể cảm nghiệm được sự gần gũi trìu mến nhất của những người mẹ, 
những người không bao giờ bỏ rơi con cái của mình” (Spes non confundit, 24).
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 Vào dịp đặc biệt của Năm Thánh, ngoài những địa điểm hành hương nổi bật 
nói trên, những nơi thánh khác cũng sẽ có thể được viếng thăm với những điều kiện 
tương tự:

 tại Rôma: Vương cung Thánh đường Santa Croce ở Gerusalemme, Vương 
cung Thánh đường San Lorenzo al Verano, Vương cung Thánh đường San Sebastiano 
(được gọi là viếng thăm đạo đức “đến bảy nhà thờ”, rất được Thánh Filippo Neri 
yêu quý), Đền Thánh Divino Amore, Nhà thờ Santo Spirito ở Sassia, Nhà thờ San 
Paolo alle Tre Fontane, nơi Thánh Tông đồ Tử đạo, Các hang toại đạo Kitô giáo; 
các nhà thờ trên các con đường Năm Thánh dành riêng cho Iter Europaeum và các 
nhà thờ kính các Nữ Bổn mạng của Châu Âu và các Tiến sĩ của Giáo hội (Nhà thờ 
Santa Maria sopra Minerva, Santa Brigida ở Campo de’ Fiori, Nhà thờ Santa Maria 
della Vittoria, Nhà thờ Trinità dei Monti, Vương cung Thánh đường Santa Cecilia ở 
Trastevere, Vương cung Thánh đường Sant’Agostino ở Campo Marzio);

 tại những nơi khác trên thế giới: hai tiểu Vương cung Thánh đường của Giáo 
hoàng ở Assisi, San Francesco và Santa Maria degli Angeli; các Vương cung Thánh 
đường Giáo hoàng Madonna di Loreto, Madonna di Pompeii, Sant’Antonio di Pa-
dova; bất kỳ tiểu vương cung thánh đường, nhà thờ chính tòa, nhà thờ đồng chính 
tòa, đền thánh Đức Mẹ cũng như, vì lợi ích của các tín hữu, bất kỳ đền thánh hoặc 
nhà thờ kinh sĩ nổi bật nào được chỉ định bởi mỗi giám mục giáo phận hoặc giáo 
phận đông phương, cũng như các đền thánh quốc gia hoặc quốc tế, “các nơi thánh 
chào đón và những không gian đặc hữu để tạo nên hy vọng” (Spes non confundit, 
24), được các Hội đồng Giám mục chỉ định.
 Những tín hữu thực sự sám hối, nhưng không thể tham gia vào các buổi cử 
hành long trọng, các cuộc hành hương và các cuộc viếng thăm đạo đức vì những lý 
do nghiêm trọng (như trước hết là các đan sĩ ẩn tu, người bệnh, người bị giam giữ, 
cũng như những người phục vụ liên tục cho người bệnh trong các bệnh viện hoặc 
những nơi chăm sóc khác), sẽ nhận được Ân xá Năm Thánh, với cùng những điều 
kiện nếu, hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu hiện diện, đặc biệt trong những thời 
điểm những lời của Đức Giáo hoàng hoặc các Giám mục giáo phận được truyền tải 
qua các phương tiện truyền thông; tại nhà của họ hoặc ở bất cứ nơi nào mà họ buộc 
phải hiện diện (ví dụ: trong nhà nguyện của đan viện, bệnh viện, viện dưỡng lão, 
nhà tù…), họ sẽ đọc Kinh Lạy Cha, Tuyên xưng Đức Tin dưới bất kỳ công thức hợp 
pháp nào và những lời cầu nguyện khác phù hợp với mục đích của Năm Thánh, 
dâng lên những đau khổ hoặc khó khăn trong cuộc sống của họ;

 III.-Trong cử hành lòng thương xót và sám hối

 Hơn nữa, các tín hữu sẽ có thể nhận được Ân xá Năm Thánh nếu, với tâm 
hồn đạo đức, họ tham gia vào các hoạt động truyền giáo bình dân, linh thao hoặc 
các cuộc gặp gỡ huấn luyện về các tài liệu của Công đồng Vatican II và Sách Giáo lý 
Giáo hội Công giáo, được tổ chức tại một nhà thờ hoặc một nơi nào khác thích hợp, 
theo ý của Đức Thánh Cha.



4 

 Bất chấp quy định về việc chỉ được lãnh một ơn toàn xá mỗi ngày (xem 
Enchiridion Indulgentiarum, IV ed., Norm. 18, § 1), các tín hữu thực thi hành động 
bác ái vì lợi ích các linh hồn trong Luyện ngục, nếu lãnh nhận bí tích Thánh Thể lần 
thứ hai trong cùng một ngày một cách hợp pháp, thì họ sẽ có thể lãnh ơn Toàn xá 
hai lần trong cùng một ngày, chỉ dành cho những người đã qua đời (điều này được 
hiểu là trong bối cảnh cử hành Thánh Thể; xem điều 917 và Ủy ban Giáo hoàng giải 
thích có thẩm quyền về Giáo luật, Trả lời cho sự nghi ngờ, 1, 11 tháng 7 năm 1984). 
Qua việc trao hiến kép này, tín hữu thực hiện một hành động đức ái siêu nhiên đáng 
ca ngợi, vì mối liên kết qua đó các tín hữu còn lữ hành trên trần thế được kết hợp 
với Thân Mình mầu nhiệm Chúa Kitô, cùng với những người đã hoàn tất cuộc hành 
trình của mình, nhờ thực tế là “ân xá Năm Thánh, bởi sức mạnh của lời cầu nguyện, 
được dành một cách đặc biệt cho những người đi trước chúng ta, để họ có thể nhận 
được lòng thương xót trọn vẹn” (Spes non confundit, 22).
 Nhưng, một cách đặc biệt hơn, chính “trong Năm Thánh, chúng ta sẽ được 
mời gọi trở thành những dấu chỉ hy vọng hữu hình cho nhiều anh chị em đang sống 
trong điều kiện khó khăn” (Spes non confundit, 10): Do đó, Ân xá cũng được đi kèm 
với các công việc của lòng thương xót và sám hối, qua đó thực hiện việc hoán cải. 
Các tín hữu, theo gương và mệnh lệnh của Chúa Kitô, được khuyến khích thực hiện 
các công việc bác ái hoặc lòng thương xót thường xuyên hơn, chính yếu là để phục 
vụ những anh chị em đang bị đè nặng bởi nhiều nhu cầu khác nhau. Một cách cụ thể 
hơn, họ tái khám phá “các việc của lòng thương xót thể xác: cho kẻ đói ăn, cho kẻ 
khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, tiếp đón người lạ, giúp đỡ người bệnh, thăm tù 
nhân, chôn cất kẻ chết” (Misericordiae vultus, 15) và cũng tái khám phá “các việc của 
lòng thương xót thiêng liêng: khuyên nhủ kẻ ngờ vực, dạy dỗ kẻ mê muội, răn bảo 
kẻ có tội, an ủi kẻ âu lo, tha thứ kẻ xúc phạm, chịu đựng kẻ làm phiền, cầu nguyện 
với Thiên Chúa cho kẻ sống và kẻ chết” (ibid.).
 Tương tự như vậy, các tín hữu sẽ có thể nhận được Ân xá nếu họ đến thăm 
vào một khoảng thời gian thích hợp những anh chị em đang gặp khó khăn hoặc túng 
thiếu (người bệnh, tù nhân, người già cô đơn, người khuyết tật...), như thể thực hiện 
một cuộc hành hương đến với Chúa Kitô hiện diện trong họ (xem Mt 25,34-36) và 
tuân theo các điều kiện thiêng liêng, bí tích và cầu nguyện thông thường. Chắc chắn, 
các tín hữu sẽ có thể lặp lại những chuyến viếng thăm này trong Năm Thánh, nhận 
được ơn toàn xá cho mỗi cuộc viếng thăm, thậm chí hàng ngày.
 Ơn Toàn xá Năm Thánh cũng có thể nhận được thông qua các sáng kiến   
thực hiện một cách cụ thể và quảng đại tinh thần sám hối như tinh thần của Năm 
Thánh, đặc biệt là tái khám phá giá trị sám hối của ngày Thứ Sáu: tiết độ, trong tinh 
thần sám hối, ít nhất là trong suốt một ngày, khỏi những phân tâm vô ích (thực cũng 
như ảo, chẳng hạn do phương tiện truyền thông và mạng xã hội gây ra) và khỏi sự 
tiêu dùng dư thừa (ví dụ bằng cách ăn chay hoặc kiêng thịt theo các quy tắc chung 
của Giáo hội và các quy định của các Giám mục), cũng như bằng cách quyên góp 
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một khoản tiền tương ứng cho người nghèo; hỗ trợ các công việc có tính chất tôn 
giáo hoặc xã hội, đặc biệt là ủng hộ việc bào chữa và bảo vệ sự sống trong mọi giai 
đoạn và chất lượng cuộc sống, của trẻ em bị bỏ rơi, thanh thiếu niên gặp khó khăn, 
người già neo đơn hoặc túng thiếu, người di cư từ nhiều quốc gia khác nhau “những 
người rời bỏ vùng đất của mình để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản 
thân và gia đình của họ” (Spes non confundit, 13); dành một phần hợp lý thời gian 
rảnh của mình cho các hoạt động tình nguyện được cộng đồng quan tâm hoặc cho 
các hình thức dấn thân cá nhân tương tự khác.
 Tất cả các Giám mục giáo phận hoặc giáo phận Đông phương và những người 
có thẩm quyền tương đương theo luật, vào ngày thích hợp nhất của thời gian  Năm 
Thánh này, nhân dịp cử hành chính tại nhà thờ chính tòa và tại các nhà thờ Năm 
Thánh riêng lẻ, sẽ có thể ban Phép lành Giáo hoàng với ơn toàn xá kèm theo, mà tất cả 
các tín hữu sẽ nhận được Phép lành này theo những điều kiện thông thường.
 Để thuận tiện về mặt mục vụ việc lãnh nhận bí tích Hòa giải và nhận sự tha 
thứ của Thiên Chúa nhờ “năng quyền Chìa khóa”, các Đấng Bản quyền địa phương 
được mời gọi trao cho các kinh sĩ và linh mục, những người ngụ tại các Nhà thờ 
Chính tòa và Nhà thờ được chỉ định cho Năm Thánh, có thể lắng nghe xưng tội của 
các tín hữu, những năng quyền giới hạn ở toà trong, trong đó, đối với các tín hữu 
của các Giáo hội Đông phương, theo giáo luật số 728, § 2 của Bộ Giáo luật các Giáo 
hội Đông Phương, và trong trường hợp dành riêng, theo giáo luật số 727, ngoại trừ, 
như thấy rõ, các trường hợp được xem xét tại số 728, § 1; trong khi đối với các tín 
hữu của Giáo hội Latinh, các năng quyền được nói đến trong số 508, § 1 của Bộ 
Giáo luật.
 Về vấn đề này, Tòa Ân giải này mời gọi tất cả các linh mục sẵn sàng quảng 
đại và cống hiến hết mình khả năng rộng rãi nhất để các tín hữu được hưởng từ các 
phương tiện cứu rỗi, qua việc dành và công bố các khoảng thời gian cho việc giải 
tội, với sự đồng ý của các linh mục giáo xứ hoặc giám quản của các nhà thờ lân cận, 
qua việc tạo thuận tiện cho việc tìm nơi xưng tội, qua việc lên kế hoạch cử hành sám 
hối một cách cố định và thường xuyên, đồng thời cũng qua sự sẵn sàng rộng rãi của 
các linh mục, những người đã đến tuổi giới hạn, không có vai trò mục vụ nhất định. 
Tùy theo khả năng, cũng nên nhớ, theo Tự sắc Misericordia Dei, cơ hội mục vụ của 
việc nghe xưng tội trong thời gian Thánh lễ đang được cử hành.
 Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ của các cha giải tội, Tòa Ân Giải, 
theo lệnh của Đức Thánh Cha, quy định rằng các linh mục đồng hành hoặc 
tham gia các cuộc hành hương Năm Thánh bên ngoài Giáo phận của họ có thể 
sử dụng các năng quyền tương tự mà họ đã được ban trong Giáo phận của họ 
bởi Thẩm quyền hợp pháp. Kế đến, Tòa Ân Giải sẽ trao các năng quyền đặc biệt 
cho các cha giải tội của các vương cung thánh đường giáo hoàng ở Rôma, cho 
các cha giải tội kinh sĩ hoặc cho các cha giải tội giáo phận được thiết lập trong 
các địa hạt giáo hội riêng.
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 Các cha giải tội, sau khi đã yêu thương hướng dẫn các tín hữu về mức độ 
nghiêm trọng của các tội, vốn kèm một sự dành riêng hoặc một vạ, sẽ xác định, với 
lòng bác ái mục vụ, các hình thức đền tội thích hợp theo bí tích, chẳng hạn để dẫn 
họ đến sự sám hối lâu dài bao nhiêu có thể và, tùy theo tính chất sự việc mà mời họ 
sửa chữa những tai tiếng và thiệt hại.
 Cuối cùng, Tòa Ân Giải nồng nhiệt mời gọi các Giám mục, với tư cách là 
những người giữ ba nhiệm vụ về giảng dạy, dẫn dắt và thánh hóa, quan tâm giải thích 
rõ ràng những điều khoản và nguyên tắc được đề xuất ở đây để thánh hóa các tín 
hữu, có tính đến hoàn cảnh, văn hóa địa phương và truyền thống. Một bài giáo lý 
phù hợp với đặc điểm văn hóa xã hội của mỗi dân tộc sẽ có thể giới thiệu Tin Mừng 
và toàn bộ sứ điệp Kitô giáo một cách hiệu quả, làm đâm rễ sâu hơn vào tâm hồn 
lòng khao khát hồng ân độc nhất này, nhờ trung gian của Giáo hội.
 Sắc lệnh này có hiệu lực cho Năm Thánh thường lệ năm 2025, bất chấp 
những quy định trái ngược.
 Ban hành tại Rôma, từ trụ sở của Tòa Ân Giải, ngày 13 tháng 5 năm 2024, 
Lễ Nhớ Đức Trinh Nữ Maria Fatima.

Đức Hồng y Angelo De Donatis
Chánh Toà Ân giải Tối cao

          Đức cha Krzysztof Nykiel
                                       Phó Toà Ân giải
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